	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 01 tiết
Tên chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
Thực hiện ngày 05 tháng 05 năm 2017


Tên bài: CÔNG TẮC TƠ

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, hư hỏng cơ bản của Công tắc tơ.

2. Kỹ năng :

· Chọn được Công tắc tơ đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 

3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tự tính toán, lựa chọn Công tắc tơ và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng và chịu trách nhiệm trong quá trình học tập, làm việc 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’........................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Video mô phỏng mạch đóng mở cửa.
-KL: chỉ thao tác đóng mở bằng tay và phải quan sát khi cửa chạy hết hành trình thì cắt mạch điện.


	-Chiếu video 
-Nếu ta sử dụng khí cụ đóng cắt ví dụ: CB thì mạch hoạt động ntn?

- Để mạch điện hoạt động hoàn toàn tự động thì ta phải sử dụng loại KCĐ là Công tắc tơ.
	-Quan sát, nghe

-Nghe, trả lời
-Nghe

	3‘

	2
	Giảng bài mới

Phần 4.1 Công tắc tơ
4.1.1 Khái niệm
-Khái niệm: xem ĐCBG

4.1.2 Cấu tạo
-Liệt kê đặc điểm cấu tạo: xem ĐCBG

-Kí hiệu
4.1.3 Nguyên lý hoạt động
-Cấp điện vào coil:..

-Cắt điện khỏi coil:...
4.1.4 Phân loại

4.1.5 Thông số kỹ thuật

-Mã sản phẩm: ví dụ MC-9a (Q)
-Số cực: ví dụ 3, 4.

-Điện áp Ue

-Chu kỳ đóng cắt max /giờ: vd 1800lần/giờ
-Dòng định mức C:
-Điện áp định mức coil:
-Loại AC1: xem ĐCBG

-Loại AC3: xem ĐCBG

-Loại AC2, AC4: xem ĐCBG

4.1.6 Lựa chọn Công tắc tơ
Uđm(coil C) = Ung

Iđm (C) = (1,2 đến 1,5).Itt

4.1.7 Bài tập áp dụng

Nội dung bài tập: xem ĐCBG

Sửa chữa bài: xem ĐCBG
4.1.8 Hư hỏng – khắc phục
Các hư hỏng: ĐCBG

Cách sửa chữa: ĐCBG
	-Chiếu slide hình dạng C, giải thích.
-Chiếu slide sơ đồ khối mô tả mối liên hệ điều khiển với C.
-Hỏi: nhìn sơ đồ hãy nêu khái niệm?

-Ghi tóm tắt KN.

-Chiếu slide hình ảnh cấu tạo. 
-Hỏi: đặc điểm gì?

-Giải thích, ghi tóm tắt cấu tạo. (kèm hình ảnh thật)

-Chiếu ảnh kí hiệu, giải thích

-Chiếu slide ảnh, giải thích
-Gọi 1 SV giải thích lại
-Gọi 1SV khác nhận xét bạn

-Nhận xét

-Ghi tóm tắt kết luận

-Giải thích, ghi tóm tắt

-Chiếu Slide Catalog hãng LS.

-Giải thích: nhận biết loại KCĐ để lựa chọn
-Giải thích: đóng cắt tải 1, 3 pha.

-Giải thích: điện áp định mức giữa các cực C
-Giải thích:nếu nhu cầu sử dụng của ta >1800/giờ thì chọn loại khác
-Giải thích:là dòng đm qua tiếp điểm C mà C vẫn hđ được.
-Hỏi:Nhìn mã MC-6a, hãy chỉ ra dòng đm đối với AC1, AC3?
- Gọi SV trả lời và SV nhận xét.

-Nhận xét SV

-Giải thích: là giá trị áp đm cấp vào coil vẫn hđ bình thường.

-Giải thích: áp dụng đóng cắt cho tải trở.

-Giải thích: áp dụng đóng cắt cho tải ĐC lồng sóc.

-Giải thích: áp dụng đóng cắt cho tải ĐC lồng sóc, ĐC roto dây quấn.

-Giải thích: tùy theo đk làm việc cụ thể của tải, sau khi tính toán, tra bảng catalog chọn công tắc tơ phù hợp.
-Chiếu slide tóm tắt nội dung

-Hướng dẫn yêu cầu, phân nhóm thực hiện

-Gọi nhóm thực hiện.

-Gọi nhóm khác nhận xét

-Giáo viên nhận xét

-Hoàn chỉnh bài giải
Hỏi: Theo e,Contactor có hư hỏng gì?
-Gọi SV 

-Nhận xét, kết luận

-Hỏi: cách khắc phục?

-Gọi SV

-Nhận xét kết luận


	-Quan sát, nghe
-Quan sát, nghe

-Phát biểu

-Ghi nhớ
-Quan sát

-Trả lời
-Nghe, ghi nhớ

-Quan sát, nghe, ghi nhớ
-Quan sát, nghe
-Tập trung nghe

-Trả lời

-Nghe

-Ghi nhớ
-Nghe, nhớ
-Quan sát

-Nghe, ghi nhớ
-Nghe, nhớ

-Nghe, nhớ
-Nghe, nhớ
-Nghe, nhớ
-Trả lời

-Phát biểu

-Nghe, nhớ
-Nghe, nhớ
-Nghe, nhớ
-Nghe, nhớ

-Nghe, nhớ

-Nghe, ghi nhớ

-Quan sát, ghi chép

-Nghe, nhớ, thực hiện nhóm.
-Nghe

-Nghe

-Nghe

-Ghi nhớ
-Nghe
-Trả lời

-Ghi nhớ

-Nghe

-Trả lời

-Ghi nhớ
	3’

5’

5’

1’

9’
2’

8’

3’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Cấu tạo
-Thông số kỹ thuật

-Cách lựa chọn
	-Đặt câu hỏi gợi nhớ
	-Nghe, củng cố bài học
	2’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Thực hiện bài tập trang 112 và 113.
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Khí cụ điện.
Catalog hãng LS

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                 QUÁCH MINH THỬ
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 5 năm 2018
          Giảng viên
         PHAN THANH HOÀNG






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: ……………………….......................


                                  Lớp : …………………Khoá : ……………… .


                                  Họ và tên giảng viên : ………………………...


                                  Năm học:............................................................















































Quyển số:.......




















